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Thời gian: 90 phút


Câu 1:( 3.0 điểm) Giải các phương trình sau


  	 a. 	 		b.	

c. 





Câu 2: ( 1.0 điểm) Xác định các hệ số  của  parabol (P):  biết  đi qua điểm  và có đỉnh .

Câu 3:(1.5điểm) Cho phương trình: . Tìm m để:
     a. Phương trình có 1 nghiệm là –2. Tính nghiệm còn lại.
b. Phương trình có 2 nghiệm trái dấu.
Câu 4: ( 1.0 điểm)  Ba bạn Hoa, An và Thu đi chợ mua trái cây. Bạn Hoa mua 2kg táo, 4kg ổi và 2kg xoài hết 120000 đồng. Bạn An mua 2kg táo, 3kg ổi và 4kg xoài hết 160000 đồng. Bạn Thu mua 7kg táo, 2kg ổi và 3kg xoài hết 200000 đồng. Tính giá tiền mua 1kg của mỗi loại quả trên.


Câu 5: ( 3.5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho  có .
a. 

Chứng minh  cân. Tính chu vi .
b. Tính cosB.
c. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho MA = MB.
d. 
Tìm tọa độ trực tâm H của .

--- HẾT ---



























ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 10
NĂM HỌC 2021 – 2022

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	
	a. 
Giải phương trình 
	

	
	

	

0.5

	

	


	

0.25

	CÂU 1
(3.0 Đ)
	

	

0.25

	
	
b. Giải phương trình  
	

	
	

	0.5

	
	

	0.25

	
	
.  
	0.25

	
	c. 

	

	
	
ĐK: 
	0.25

	
	

	
0.5+0.25

	
	




Xác định các hệ số  của  parabol (P):  biết  đi qua điểm  và có đỉnh .
	

	CÂU 2
(1.0 Đ)
	


Vì đi qua điểm  và có đỉnh nên ta có: 


	

0.75+0.25

	

CÂU 3
(1.5 Đ)
	
Cho phương trình .


a. Phương trình có 1 nghiệm là  
	

0.5

	
	

Với  PT có dạng:  

Vậy nghiệm còn lại của PT là 
	
0.25

	
	
b. Phương trình có 2 nghiệm trái dấu 
	0.25

	
	

	0.5

	


CÂU 4
(1.0 Đ)
	
Gọi  lần lượt là giá tiền 1 kg táo, ổi, xoài.  Theo đề bài ta có:

 
Vậy giá tiền 1kg táo là 15000đ, 1kg ổi là 10000 đ, 1 kg xoài là 25000đ
	

0.5+0.25



0.25

	
	

Trong mặt phẳng Oxy, cho ABC có 
	

	
	a. Chứng minh tam giác ABC  cân tại A. Tính chu vi của tam giác ABC
	

	
	
Ta có:       

                 

                 
	

0.5

	
	
Vì   nên tam giác ABC cân tại A.                
	0.25

	
	
Chu vi tam giác ABC là: 
	0.5

	
	   b.  Tính cosB
	

	CÂU 5
(3.5 Đ)
	

	0.75

	
	c. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho MA = MB.
	

	
	
Gọi  


	0.25

	
	


Vậy 
	
0.5

	
	d. 
Tìm tọa độ trực tâm H của .
	

	
	
Gọi 


	

0.25

	
	
H là trực tâm tam giác ABC khi và chỉ khi  

Vậy 
	


0.25x2



image3.wmf
(

)

2

683

0

1

xxx

x

-+-

=

-


oleObject54.bin

image42.wmf
(4;1)

(2;4)

MAx

MBx

=--

=---

uuur

uuur


oleObject55.bin

image43.wmf
(

)

(

)

22

1

41216

4

MAMBxxx

-

=Û-+=--+Û=


oleObject56.bin

image44.wmf
1

;0

4

M

-

æö

ç÷

èø


oleObject57.bin

oleObject58.bin

image45.wmf
(

)

;

Hxy


oleObject59.bin

oleObject3.bin

image46.wmf
(4;1);(2;4)

(0;6);(6;3)

AHxyBHxy

BCAC

=-+=++

==-

uuuruuur

uuuruuur


oleObject60.bin

image47.wmf
.0

.0

AHBC

BHAC

ì

=

ï

í

=

ï

î

uuuruuur

uuuruuur


image48.wmf
1

10

2

20

1

y

x

xy

y

-

ì

+=

=

ì

ï

ÛÛ

íí

-=

î

ï

=-

î


oleObject61.bin

image49.wmf
1

(;1)

2

H

-

-


oleObject62.bin

image4.wmf
,,

abc


oleObject4.bin

image5.wmf
2

yaxbxc

=++


oleObject5.bin

image6.wmf
(

)

P


oleObject6.bin

image7.wmf
(1;1)

A


oleObject7.bin

image8.wmf
(1;5)

I

-


oleObject8.bin

image9.wmf
(

)

2

–1–430

mxx

+=


oleObject9.bin

image10.wmf
ABC

D


oleObject10.bin

image11.wmf
(

)

(

)

(

)

4;–1, –2;–4, –2;2

ABC


oleObject11.bin

image12.wmf
ABC

D


oleObject12.bin

image13.wmf
ABC

D


oleObject13.bin

image14.wmf
ABC

D


oleObject14.bin

oleObject15.bin

image15.wmf
(

)

2

2

2

10

571

571

x

xxx

xxx

-³

ì

ï

-+=-Û

í

-+=-

ï

î


oleObject16.bin

image16.wmf
³

ì

Û

í

-+=

î

1

360

x

x


oleObject17.bin

image17.wmf

oleObject18.bin

image18.wmf
³

ì

ÛÛ=

í

=

î

1

2

2

x

x

x


oleObject19.bin

oleObject20.bin

image19.wmf
+³

ì

-+=+Û

í

-+=+

î

2

2

230

23623

23623

x

xxx

xxx


oleObject21.bin

image20.wmf
-

ì

³

ï

Û

í

ï

-+=

î

2

3

2

2530

x

xx


oleObject22.bin

image21.wmf
-

ì

³

ï

=

é

ï

ê

ÛÛ

=

é

í

ê

=

ê

ï

ë

ê

ï

=

ë

î

3

2

1

1

3

3

2

2

x

x

x

x

x


oleObject23.bin

oleObject24.bin

image22.wmf
3

x

³


oleObject25.bin

image23.wmf
(

)

2

2

2()

683

680

04()

30

1

3()

xl

xxx

xx

xn

x

x

xn

=

é

-+-

é

-+=

ê

=ÛÛ=

ê

ê

-=

-

ë

ê

=

ë


oleObject26.bin

oleObject27.bin

oleObject28.bin

oleObject29.bin

oleObject30.bin

oleObject31.bin

image1.wmf
2

571

xxx

-+=-


oleObject32.bin

oleObject33.bin

oleObject34.bin

image24.wmf
111

552

204

1

2

abcabca

abcabcb

babc

a

ì

ï

++=++==-

ìì

ï

ïï

-+=Û-+=Û=-

ííí

ïïï

--==

îî

ï

=-

î


oleObject35.bin

oleObject36.bin

image25.wmf
2

x

=-


oleObject37.bin

image26.wmf
(

)

7

1.44(2)30470

4

mmm

-

Û---+=Û+=Û=


oleObject38.bin

oleObject1.bin

image27.wmf
7

4

m

-

=


oleObject39.bin

image28.wmf
2

2

11

430

6

4

11

x

xx

x

=-

é

-

ê

-+=Û

ê

=

ë


oleObject40.bin

image29.wmf
25

x

=


oleObject41.bin

image30.wmf
0

ac

Û<


oleObject42.bin

image31.wmf
(

)

3101

mm

Û-<Û<


oleObject43.bin

image2.wmf
2

23623

xxx

-+=+


image32.wmf
,,(,,0)

xyzxyz

>


oleObject44.bin

image33.wmf
24212000015000

23416000010000

72320000025000

xyzx

xyzy

xyzz

++==

ìì

ïï

++=Û=

íí

ïï

++==

îî


oleObject45.bin

image34.wmf
D


oleObject46.bin

oleObject47.bin

image35.wmf
(

)

6;335

ABAB

=--Þ=

uuur


oleObject48.bin

image36.wmf
(

)

6;335

ACAC

=-Þ=

uuur


oleObject2.bin

oleObject49.bin

image37.wmf
(

)

0;66

BCBC

=Þ=

uuur


oleObject50.bin

image38.wmf
35

ABAC

==


oleObject51.bin

image39.wmf
656

ABACBC

++=+


oleObject52.bin

image40.wmf
.5

cos

.5

BABC

B

BABC

==

uuuruuur


oleObject53.bin

image41.wmf
(;0)

MxOx

Î


